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	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2024




	THỨ
	TIẾT
	6A1   (Hà)
	6A2    (Thương)
	6A3    (Thơm)
	6A4    (D.Trang)
	8C1     (Hằng) 
	8C2    (V.Trang)
	8C3    (Mai)

	2
	1
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn

	
	2
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn
	KTCK – N.Văn

	
	3
	GDTC - Duy




GDTC - Duy
	Công nghệ - Thanh
	KHTN - Thảo
	Tiếng Anh - Thạch
	LS & ĐL (Sử) - Thủy
	KHTN
	Toán - Hằng

	
	4
	Toán - Hà
	GD ĐP - Hải
	NT (MT) -  Thơm

	GDTC - Duy
	Toán - Hằng
	LS & ĐL (Sử) - Thủy
	Công nghệ - Thanh

	
	5
	KHTN - Thảo
	Tiếng Anh - Thạch
	Công nghệ - Thanh
	NT (AN) -  N.Trang
	GD ĐP - Hằng
	GDTC - Duy
	LS&ĐL (Sử) – Thủy

	3
	1
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL

	
	2
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL
	KTCK – LS&ĐL

	
	3
	Tin học - Hà
	KHTN - Thảo
	GDTC - Duy
	Toán - Thanh
	NT (MT) -  Thơm
	Ngữ văn - V.Trang
	Tiếng Anh - Thạch

	
	4
	Ngữ văn - Thủy
	Ngữ văn - Hải
	Tin học - Hà
	Công nghệ - Thanh
	Tiếng Anh - Thạch
	NT (MT) -  Thơm
	GDTC - Duy

	
	5
	KHTN - Thảo
	NT (AN) -  N.Trang
	Tiếng Anh - Thạch
	KHTN - D.Trang

	GDTC - Duy
	Tin học - Hà
	Công nghệ - Thanh

	4
	
	
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	1
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD
	KTCK - GDCD

	
	2
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh
	KTCK – T.Anh

	
	3
	NT (MT) - Thơm
	Toán - Thanh
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Hải
	Tiếng Anh - Thạch
	KHTN
	Ngữ văn - Mai

	
	4
	Tiếng Anh - Thạch
	KHTN - Thảo
	Ngữ văn - V.Trang
	Ngữ văn - Hải
	NT (AN) -  N.Trang
	Công nghệ - Thanh
	NT (MT) -  Thơm

	
	5
	GD ĐP - Hải
	GDTC - Duy
	LS & ĐL - Thương
	NT (MT) -  Thơm
	KHTN
	Tiếng Anh - Thạch
	Tin học - Hà

	6
	1
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán

	
	2
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán
	KTCK - Toán

	
	3
	Tiếng Anh - Thạch
	NT (MT) -  Thơm
	NT (AN) -  N.Trang

	Tin học - Hà

	Công nghệ - Thanh
	GD ĐP - Hằng
	GDTC - Duy

	
	4
	HĐTN,HN - Hà
	HĐTN,HN - Thương
	HĐTN,HN - Thơm
	HĐTN,HN - D.Trang
	GDTC - Duy
	Toán - Tuyết
	KHTN

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN,HN - Hằng
	HĐTN,HN - V.Trang
	HĐTN,HN - Mai

	7
	1
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN

	
	2
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN
	KTCK - KHTN

	
	3
	NT (AN) -  N.Trang
	Tin học - Hà
	GD ĐP - V.Trang
	LS & ĐL - Thương
	Công nghệ - Thanh
	GDTC - Duy
	Tiếng Anh - Thạch

	
	4
	Ngữ văn - Thủy


	Toán - Thanh
	KHTN - Thảo
	GDTC - Duy
	Ngữ văn - V.Trang
	Tiếng Anh - Thạch
	NT (AN) -  N.Trang

	
	5

	Công nghệ - Thanh
	Tiếng Anh - Thạch
	GDTC - Duy
	GD ĐP - V.Trang
	Tin học - Hà
	NT (AN) -  N.Trang
	GD ĐP - Hằng

	
[bookmark: _GoBack]HỌC BÙ
	1
	LS & ĐL - Thương
	GDTC - Duy
	Toán - Hà
	Toán - Thanh
	Toán - Hằng
	Ngữ văn - V.Trang
	Ngữ văn - Mai

	
	2
	GDTC - Duy
	LS & ĐL - Thương
	Tiếng Anh - Thạch
	KHTN - D.Trang
	Ngữ văn - V.Trang
	Toán - Tuyết
	KHTN

	
	3
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Hải
	Ngữ văn - V.Trang
	Tiếng Anh - Thạch
	KHTN
	Công nghệ - Thanh
	Toán - Hằng

	
	4
	HĐTN,HN -  Hà

	HĐTN,HN - Thương
	HĐTN,HN - Thơm
	HĐTN,HN - D.Trang
	HĐTN,HN - Hằng
	HĐTN,HN - V.Trang
	HĐTN,HN - Mai

	
	5
	HĐTN,HN -  Hà
	HĐTN,HN - Thương
	HĐTN,HN - Thơm
	HĐTN,HN - D.Trang
	HĐTN,HN - Hằng
	HĐTN,HN - V.Trang
	HĐTN,HN - Mai



